
Thay đổi quy định phòng dịch chính đợt 1 
        phục hồi cuộc sống thường nhật theo từng bước (từ ngày 1/11~)

Quy định phòng dịch cơ bản chung
 · Hướng dẫn và niêm yết các 

quy định phòng dịch
 · Điều hành· chỉ định người 

quản lý phòng dịch

· Quản lý danh sách người ra vào(danh sách xuất 
nhập cảnh điện tử, cuộc gọi an toàn, v.v.)

· Thông gió định kỳ trên 3 lần một ngày  

· Đeo khẩu trang trong 
phòng

· Khử trùng một ngày trên 
một lần

Tên cơ sở Quy định phòng dịch

▴Cơ sở giải trí (5 loại hình)
▴Phòng nhảy giải trí.vũ 

trường

· (Thời gian hoạt động) Đến 24 giờ
· (Mức độ tập trung) Không giới hạn
· (Đối tượng có thể sử dụng) Người hoàn thành tiêm chủng 
· (Có thể ăn hoặc uống hay không) Không thể
· (Chứng nhận tiêm chủng và xác nhận âm tính) Áp dụng nghĩa vụ 

▴Phòng hát (bỏ tiền xu)
▴Kinh doanh nhà tắm
▴Cơ sở thể thao trong nhà
▴Trường đua xe đạp, đua 

ngựa
▴Sòng bạc casino

· (Thời gian hoạt động) Không giới hạn
· (Mức độ tập trung) Không giới hạn
· (Đối tượng có thể sử dụng) Người hoàn thành tiêm chủng 
· (Có thể ăn hoặc uống hay không) Không thể
· (Chứng nhận tiêm chủng và xác nhận âm tính) Áp dụng nghĩa vụ 
  ※ (Cơ sở thể dục thể thao trong nhà) Có thể sử dụng phòng tắm, tháo gỡ hạn chế tốc độ 

âm nhạc và máy chạy bộ, v.v. thời gian thông báo thi hành Chứng nhận tiêm chủng· xác 
nhận âm tính là 2 tuần (Các cơ sở khác một tuần)

▴Nhà hàng, quán cà phê

· (Thời gian hoạt động) Không giới hạn
· (Mức độ tập trung) khoảng cách 1m giữa các bàn hoặc cách một ô, lắp đặt vách ngăn
· (Đối tượng có thể sử dụng) Không giới hạn (tối đa 4 người chưa được tiêm chủng)
· (Có thể ăn hoặc uống hay không) có thể
· (Chứng nhận tiêm chủng và xác nhận âm tính) Không áp dụng 

▴Rạp chiếu phim, địa điểm 
biểu diễn

· (Thời gian hoạt động) Không giới hạn
· (Mức độ tập trung) giữ khoảng cách một ô giữa các thành viên
  ※ hủy bỏ giữ khoảng cách dành cho ngưiòi hoàn thành tiêm chủng
· (Đối tượng có thể sử dụng) Không có giới hạn
· (Có thể ăn hoặc uống hay không) Không thể
  ※ ( Rạp chiếu phim) Chỉ những người hoàn thành tiêm chủng mới có thể ăn được
· (Chứng nhận tiêm chủng và xác nhận âm tính) Không áp dụng 

▴Sân vận động thể thao 

(tham quan)

· (Thời gian hoạt động) Không giới hạn
· (Mức độ tập trung) tiếp nhận 50% số người 
  ※ Chỉ khi tập trung toàn những người hoàn thành tiêm chủng thì mới tháo gỡ giới hạn số 

lượng người 
· (Đối tượng có thể sử dụng) Không có giới hạn
· (Có thể ăn hoặc uống hay không) Không thể
  ※ Chỉ khi tập hợp toàn những người hoàn thành tiêm chủng thì mới có thể ăn được
· (Chứng nhận tiêm chủng và xác nhận âm tính) Không áp dụng 

▴Trung tâm dậy thêm... 
(Trường hợp không có chỗ 
ngồi)

▴phòng giải trí, thông tin

· (Thời gian hoạt động) Không giới hạn
  ※ (Học viện) Từ ngày 1/11 đến 21/11 giữ giới hạn 22 giờ, tháo gỡ giới hạn thời gian từ 

ngày 22/11
· (Mức độ tập trung) khai báo và cấp phép cơ sở diện tích 4㎡/1 người
· (Đối tượng có thể sử dụng) Không có giới hạn
· (Có thể ăn hoặc uống hay không) Không thể
· (Chứng nhận tiêm chủng và xác nhận âm tính)Không áp dụng 

▴Cơ sở thể thao ngoài trời
▴Cửa hàng, siêu thị, trung 

tâm thương mại
▴Viện bảo tàng, viện mỹ 

thuật, viện khoa học
▴Thư viện

· (Thời gian hoạt động) Không giới hạn
· (Mức độ tập trung) không giới hạn
· (Đối tượng có thể sử dụng) Không có giới hạn
· (có thể ăn hoặc uống hay không) Không thể
· (Chứng nhận tiêm chủng và xác nhận âm tính) Không áp dụng



  * Người hoàn thành tiêm chủng v.v. : Người hoàn thành tiêm chủng, Kiểm tra PCR âm tính (48 giờ), Dưới 18 tuổi, người khỏi bệnh, 
người không thể tiêm chủng không thể tránh được do lý do sức khỏe

 ** Không thể ăn được : cấm ngoại trừ nước và đồ uống không cồn, trong trường hợp có cơ sở phụ trợ riêng biệt như (nhà hàng, 
quán cà phê, v.v.) thì có thể ăn trong không gian đó

 <Bản dịch này được dịch tại Trung tâm Danuri 1577-1366>

Tên cơ sở Quy định phòng dịch

▴Trung tâm dậy thêm 
(trường hợp có chỗ ngồi)

▴Phòng đọc sách, quán cà 
phê học tập

▴phòngPC (tiệm net)

· (Thời gian hoạt động) Không giới hạn
  ※ (Học viện) Từ ngày 1/11 đến 21/11 Giữ giới hạn 22 giờ, tháo gỡ giới hạn thời gian từ 

ngày 22/11
· (Mức độ tập trung) giữ khoảng cách giữa các chổ ngồi(hủy bỏ vách ngăn giữa các ghế)
  ※ (Học viện) Cả khi có vách ngăn giữa các ghế vẫn duy trì cách một ô 
  ※ Chỉ khi tập hợp toàn những người hoàn thành tiêm chủng thì mới tháo bỏ giới hạn số 

lượng người (trừ trung tâm dây thêm và phòng đọc sách)
· (Đối tượng có thể sử dụng) Không có giới hạn
· (có thể ăn hoặc uống hay không) Không thể
  ※ (Phòng PC) Có thể ăn nếu có vách ngăn giữa các ghế
· (Chứng nhận tiêm chủng và xác nhận âm tính) Không áp dụng 

▴công viên giải trí, công viên 
nước

· (Thời gian hoạt động) Không giới hạn
· (khu tập thể) tiếp nhận 50% số người 
· (Đối tượng có thể sử dụng) Không có giới hạn
· (có thể ăn hoặc uống hay không) Không thể
· (Chứng nhận tiêm chủng và xác nhận âm tính)Không áp dụng

▴Triển lãm. trưng bày

· (Thời gian hoạt động) Không giới hạn
· (Mức độ tập trung) không giới hạn
· (Đối tượng sử dụng) Chọn một trong các quy tắc dưới đây và áp dụng (không thể áp dụng hỗn hợp)
 - Không phân biệt tiêm chủng dưới 100 người
 - Khi tập hợp bởi người hoàn thành tiêm chủng  dưới 500 người
  ※ Quy định trước đây(diện tích 1người trên 6㎡ và nhân lực thường trú trong gian hàng kiểm tra 

âm tính PCR) Có thể áp dụng lựa chọn một trong các phương án
· (có thể ăn hoặc uống hay không) Không thể
· (Chứng nhận tiêm chủng và xác nhận âm tính)Không áp dụng 

▴hội nghị quốc tế ‧sự kiện 
học thuật

· (Thời gian hoạt động) Không giới hạn
· ((Mức độ tập trung) giữ một khoàng giữa ghế ngồi
· (Đối tượng sử dụng) Chọn một trong các quy tắc dưới đây và áp dụng (không thể áp dụng 

hỗn hợp)
 - Không phân biệt tiêm chủng dưới 100 người
 - Khi tập hợp toàn những người hoàn thành tiêm chủng dưới 500 người
  ※ (hội nghị quốc tế) quy tắc trước đây (khoảng cách 2 ô giữa các ghế) 
     cũng có thể áp dụng lựa chọn một trong các phương án
· (có thể ăn hoặc uống hay không) Không thể
· (Chứng nhận tiêm chủng và xác nhận âm tính) Không áp dụng

▴Đám cưới, tiệc thôi nôi, đám 
tang

· (Thời gian hoạt động) Không giới hạn
· (Mức độ tập trung) khai báo và cấp phép cơ sở vật chất diện tích 4㎡ 1người, Đặt khoảng 

cách 1m giữa các bàn hoặc cách một ô hoặc lắp đặt vách ngăn
· (Đối tượng sử dụng) Chọn một trong các quy định dưới đây và áp dụng (không thể áp dụng 

hỗn hợp)
 - Không phân biệt tiêm chủng dưới 100 người
 - Khi tập hợp bởi người tiêm chủng hoàn thành dưới 500 người
  ※ (Lễ cưới) Các quy tắc trước đây (49 người + 201 người hoàn thành tiêm chủng) cũng có 

thể áp dụng lựa chọn một trong các phương án
· (Có thể ăn hoặc uống hay không) Không thể
· (Chứng nhận tiêm chủng và xác nhận âm tính)Không áp dụng

▴Cơ sở tôn giáo

· (Thời gian hoạt động) Không giới hạn
· (Mức độ tập trung) tiếp nhận 50% số người 
  ※ Không giới hạn khi chỉ tập trung những người tiêm chủng hoàn thành
· (Đối tượng có thể sử dụng) Không có giới hạn
· (có thể ăn hoặc uống hay không) Không thể
· (Chứng nhận tiêm chủng và xác nhận âm tính)Không áp dụng 
· (khác) Cấm cầu nguyện hiệp nguyện phát tiếng, ngoài các hoạt động tôn giáo chính quy 

(như lễ bái, v.v.) áp dụng tiêu chuẩn các sự kiện thông thường chỉ những người 
hoàn thành tiêm chủng mới có thể gặp gỡ họp nhóm nhỏ. ban thánh ca


